	UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Số:           /SKH-THQH
V/v xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai năm 2020, dự kiến Kế hoạch năm 2021
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Lào Cai, ngày        tháng 10 năm 2020


Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh;

- Cục Thống kê tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tỉnh Lào Cai;

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Quỹ Phát triển đất; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Để chủ động xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư phát triển năm 2020, dự kiến Kế hoạch năm 2021, phục vụ kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố như sau:
1. Về Báo cáo tình hình thực hiện thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự kiến Kế hoạch năm 2021
Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo chi tiết (theo đề cương số 1, 2 kèm theo), gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/10/2020 (đồng gửi địa chỉ thư điện tử: phongth-skhdt@laocai.gov.vn, phongktn-skhdt@laocai.gov.vn, phongvhxh-skhdt@laocai.gov.vn) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 
- Để phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu chủ yếu trong năm 2021 theo dự kiến của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và các đề án trọng tâm giai đoạn 2021-2025 đề ra; đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với các mục tiêu cao hơn hoặc bằng các mục tiêu theo phụ biểu đính kèm (phụ lục số 1)
- Đối với các chỉ tiêu bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố lấy kết quả thực hiện năm 2019 hoặc kế hoạch 2020 để làm mốc căn cứ tính toán các chỉ tiêu năm 2021 (trong đó phải phân tích tính khả thi, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để đạt được chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2021)

Lưu ý: Các mẫu biểu kèm theo báo cáo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư. http://skhdt.laocai.gov.vn (Mục: Văn bản chỉ đạo điều hành ( Hướng dẫn các cơ quan đơn vị).
Riêng đối với Cục Thống kê tỉnh: Đề nghị dự kiến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 9 tháng và ước cả năm 2020 của tỉnh; phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế, trong đó phân tích về tốc độ, quy mô tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư dự kiến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 của tỉnh. 
2. Báo cáo đầu tư phát triển năm 2020, dự kiến Kế hoạch năm 2021
Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020 báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, ước kết quả thực hiện đến hết năm 2020; báo cáo các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị giải pháp để hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 (theo đề cương số 03 kèm theo).

Một số nhiệm vụ cụ thể: Ngoài báo cáo nội dung như trên đề nghị một số đơn vị báo cáo thêm các nội dung sau:

(1) Sở Tài chính:

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm, ước kết quả thực hiện hết năm 2020 đối với các nguồn vốn Sở Tài chính tham mưu theo dõi.

- Báo cáo tình hình thực hiện năm 2020 công tác quyết toán các dự án hoàn thành.
(2) Sở Giao thông vận tải - Xây dựng: Đánh giá tiến độ các nhiệm vụ, dự án trọng tâm.

(3) Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh: Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, dự kiến kết quả đạt được đến hết năm 2020. 

(4) Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ theo mẫu biểu 1.2 đính kèm. 

(5) Quỹ phát triển đất: Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ quỹ phát triển đất theo mẫu biểu 1.3 đính kèm.

3. Về chuẩn bị thảo luận Kế hoạch năm 2021
- Sau khi tổng hợp các báo cáo của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 (dự kiến tổ chức trong khoảng 26-30/10/2020): Thời gian, địa điểm, chương trình cụ thể Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo sau tới các cơ quan, đơn vị.
- Nội dung thảo luận: Đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung vào những nội dung sau:
+ Đối với Kế hoạch năm 2020: Tập trung thảo luận các khó khăn, vướng mắc, tác động của đại dịch Covid-19 nói riêng và giải pháp để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu KTXH và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020 ở mức cao nhất.
+ Đối với Kế hoạch năm 2021: Trên cơ sở ước thực hiện kế hoạch năm 2020, thảo luận các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho phù hợp. Trong đó, tập trung vào dự báo các thuận lợi, khó khăn, các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021.
Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tóm tắt (gồm cả phần KTXH và đầu tư phát triển) không quá 5 trang để làm tài liệu cuộc họp, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/10/2020 (đồng gửi địa chỉ thư điện tử: phongth-skhdt@laocai.gov.vn, phongktn-skhdt@laocai.gov.vn, phongvhxh-skhdt@laocai.gov.vn) để tổng hợp chung.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban của Sở;
- Lưu: VT, THQH.

	GIÁM ĐỐC

Phạn Trung Bá


Mẫu báo cáo (1) – Dành cho các sở, ban, ngành

	UBND TỈNH LÀO CAI

ĐƠN VỊ …….


Số:            /BC-……
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lào Cai, ngày         tháng        năm 2020


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KH ngành/lĩnh vực…. 9 tháng đầu năm 2020,

Ước thực hiện cả năm 2020 – Dự kiến Kế hoạch năm 2021

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2020
1. Nêu khái quát 1 số thuận lợi, khó khăn tác động trực tiếp đến ngành/lĩnh vực khi bước vào thực hiện KH năm 2020.

2. Nêu cụ thể các kết quả đạt được, bao gồm: Đánh giá kết quả đạt được trên từng ngành, lĩnh vực, số liệu các chỉ tiêu KH minh chứng (số liệu 9 tháng đầu năm và ước cả năm 2020, có so sánh với CK năm 2019 và KH năm 2020). Ngoài ra so sánh và đánh giá tiến độ thực hiện của một số chỉ tiêu chính so với NQ Đại hội XV của tỉnh, KH 5 năm (có đảm bảo tiến độ không để có giải pháp trong năm 2021 nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu). 
Tình hình triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các văn bản của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đối với các nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài), trong đó yêu cầu đến hết năm 2020, giải ngân 100% KH vốn đã giao.
3. Đánh giá chung kết quả đạt được của ngành/lĩnh vực, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (đặc biệt đánh giá và nêu rõ nguyên nhân về các chỉ tiêu dự kiến không đạt KH 2020 hoặc chưa đạt tiến độ so với mục tiêu NQ Đại hội XV của tỉnh, KH 5 năm).

4. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong 3 tháng cuối năm 2020 để hoàn thành KH 2020 ở mức cao nhất.
II. Dự kiến Kế hoạch năm 2021
1. Dự báo các tác động ảnh hưởng của ngành/lĩnh vực năm 2021
2. Chỉ tiêu cụ thể của ngành năm 2021
3. Nhiệm vụ cụ thể

4. Giải pháp thực hiện

5. Đề xuất, kiến nghị 
III. Các biểu số liệu (Trên cơ sở các chỉ tiêu KH đã giao tại Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh, các sở, ngành báo cáo theo mẫu biểu kèm theo có liên quan đến từng ngành/lĩnh vực)
Phần I: Chỉ tiêu kế hoach phát triển kinh tế - xã hội (Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp)

Biểu 1: Các chỉ tiêu tổng hợp (Các sở, ngành báo cáo các chỉ tiêu theo lĩnh vực phụ trách)

Biểu 2, 2.1: Ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản (Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì)

Biểu 3: Ngành Công nghiệp (Sở Công Thương chủ trì)

Biểu 4: Ngành Dịch vụ (Các sở: Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông chủ trì theo từng lĩnh vực ngành phụ trách)
Biểu 5: Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì)
Biểu 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5: Lĩnh vực Y tế (Sở Y tế chủ trì, chú ý phối hợp, thống nhất với Cục Thống kê về chỉ tiêu Dân số trung bình; phối hợp, thống nhất với Bảo hiểm xã hội tỉnh về chỉ tiêu Tỷ lệ bao phủ BHYT).
Biểu 7, 7.1, 7.2: Lĩnh vực Phát triển Giáo dục và Đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì)
Biểu 8, 8.1, 8.2: Lĩnh vực Văn hóa (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì)

Biểu 9: Lĩnh vực Thể dục, thể thao (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì)

Biểu 10: Lĩnh vực Phát thanh Truyền hình (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ trì)

Biểu 11, 11.1, 11.2: Lĩnh vực Lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì)

Biểu 12: Chỉ tiêu Tham gia BHXH trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai (Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ trì)
Biểu 13: Lĩnh vực Phòng, chống ma túy và tội phạm (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh chủ trì)

Biểu 14: Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2020 – Cân đối ngân sách năm 2021 (Sở Tài chính chủ trì)

Nơi nhận:



               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ….

- Sở KH&ĐT;

- Lưu VT.

Mẫu báo cáo (2) – Dành cho các Huyện/Thị xã/Thành phố
	ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN/TX/TP………..


Số:            /BC-……
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lào Cai, ngày         tháng        năm 2020


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 9 tháng đầu năm 2020, 

Ước thực hiện cả năm 2020 – Dự kiến Kế hoạch năm 2021

I. Tình hình thực hiện Kế hoạch năm 2020
1. Nêu khái quát 1 số thuận lợi, khó khăn khi bước vào thực hiện KH năm 2020 của huyện/thị xã/TP.

2. Nêu cụ thể các kết quả đạt được, bao gồm: Đánh giá kết quả đạt được trên từng ngành, lĩnh vực, số liệu các chỉ tiêu KH minh chứng (số liệu 9 tháng đầu năm và ước cả năm 2020, có so sánh với CK năm 2019 và KH năm 2020). Ngoài ra so sánh và đánh giá tiến độ thực hiện của một số chỉ tiêu chính so với NQ Đại hội XV của tỉnh, KH 5 năm của tỉnh, huyện (nếu có – để xem có đảm bảo tiến độ không để có giải pháp đẩy mạnh thực hiện từ năm 2021). 

Tình hình triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các văn bản của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đối với các nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài), trong đó yêu cầu đến hết năm 2020, giải ngân 100% KH vốn đã giao.
3. Đánh giá chung kết quả đạt được của huyện/Tp trên từng ngành/lĩnh vực, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân (đặc biệt đánh giá và nêu rõ nguyên nhân về các chỉ tiêu dự kiến không đạt KH năm).
4. Một số nhiệm vụ chủ yếu trong 3 tháng cuối năm 2020 để hoàn thành KH 2020 ở mức cao nhất.
II. Dự kiến Kế hoạch năm 2021
1. Dự báo các tác động ảnh hưởng đến thực hiện KH trong năm 2021
2. Chỉ tiêu cụ thể 

3. Nhiệm vụ cụ thể

4. Giải pháp thực hiện

5. Đề xuất, kiến nghị 
III. Các biểu số liệu (Trên cơ sở các chỉ tiêu KH đã giao tại Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố báo cáo theo mẫu biểu kèm theo) 
Nơi nhận:



               CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/TX/TP
- Sở KH&ĐT;

- Lưu VT.

Mẫu báo cáo (3) – Dành cho các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố
	UBND TỈNH LÀO CAI

ĐƠN VỊ …….


Số:            /BC-……
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lào Cai, ngày         tháng        năm 2020


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện đầu tư phát triển 9 tháng 2020, 

Ước thực hiện năm 2020 - Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021

I. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2020
1. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến 30/9/2020
Báo cáo chi tiết giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đến 30/9/2020 và ước thực hiện năm 2020 theo từng nguồn vốn (Mẫu biểu 1, 1.1, 3)
2. Đề nghị điều chỉnh, bổ sung vốn

- Các danh mục đã được giao Kế hoạch vốn năm 2020 cần điều chỉnh tăng, giảm vốn.

- Các danh mục đề nghị bổ sung vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm 2020.

(Mẫu biểu 2)

3. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2020
- Đánh giá thuận lợi, khó khăn chung.

- Đề xuất, kiến nghị để hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2020.

II. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021
1. Báo cáo kế hoạch đầu tư phát triển theo hướng dẫn tại Văn bản số 3634/UBND-TH ngày 7/8/2020 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công năm 2021. (Bổ sung biểu mẫu 4)
2. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Nơi nhận:



               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ….

- Sở Kế hoạch và ĐT;

- Lưu VT.
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